	BẢNG GIÁ SỐ 3
Đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc
( Kèm theo bản Qui định ban hành tại Quyết định số         /2008/QĐ-UBND
ngày     tháng 01 năm 2008 của UBND tỉnh Bắc Giang)
                           1. Đơn giá bồi thường tài sản là nhà cửa, vật kiến trúc
 

	SỐ
TT
	LOẠI CÔNG TRÌNH
	ĐVT
	Xã, phường, thị trấn Trung du
	Xã, thị trấn Miền núi

	I
	Nhà ở
	 
	 
	 

	1
	Nhà ở cấp 3 (công trình khép kín từ 4 đến 8 tầng)
	đ/m2sàn
	1.974.500
	2.073.500

	2
	Nhà ở cấp 4 loại 1 (công trình khép kín từ 2 đến 3 tầng có kết cấu khung chịu lực).
	đ/m2sàn
	1.496.000
	1.570.800

	3
	Nhà ở cấp 4 loại 2 (công trình khép kín từ 1 đến 2 tầng có kết cấu tường chịu lực).
	đ/m2sàn
	1.353.000
	1.421.200

	4
	Nhà ở cấp 4 loại 3 (độc lập, không có công trình phụ, 1 tầng mái bằng)
	đ/m2sàn
	1.181.400
	1.240.800

	5
	Nhà ở cấp 4 loại 4 (độc lập, không có công trình phụ, 1 tầng mái ngói)
	đ/m2sàn
	1.039.500
	1.091.200

	6
	Nhà ở cấp 4 loại 5 (độc lập, không có công trình phụ, 1 tầng mái ngói dạng đơn giản)
	đ/m2sàn
	869.000
	913.000

	II
	Công trình phụ: 
(tính cho công trình riêng biệt)
	 
	 
	 

	7
	Nhà Bếp loại A
	đ/m2sàn
	389.400
	409.200

	8
	Nhà Bếp loại B
	đ/m2sàn
	330.000
	346.500

	9
	Nhà Bếp loại C
	đ/m2sàn
	286.000
	300.300

	10
	Khu chăn nuôi loại A
	đ/m2sàn
	337.700
	354.200

	11
	Khu chăn nuôi loại B
	đ/m2sàn
	271.700
	284.900

	12
	Khu chăn nuôi loại C
	đ/m2sàn
	243.100
	255.200

	13
	Nhà vệ sinh loại A
	đ/m2XD
	454.300
	477.400

	14
	Nhà vệ sinh loại B
	đ/m2XD
	288.200
	302.500

	15
	Nhà vệ sinh loại C
	đ/m2XD
	126.500
	133.100

	16
	Nhà vệ sinh chất lượng thấp
	đ/m2XD
	80.300
	84.700

	III
	Các công trình khác
	 
	 
	 

	17
	Kiốt loại A
	đ/m2XD
	276.100
	290.400

	18
	Kiốt loại B
	đ/m2XD
	165.000
	173.800

	19
	Kiốt loại C
	đ/m2XD
	77.000
	80.300

	20
	Gác xép gỗ nhóm 4, 5
	đ/m2sàn
	137.500
	127.600

	21
	Gác xép bê tông
	đ/m2sàn
	259.600
	272.800

	22
	Tường rào xây gạch 110mm  bổ trụ
	đ/m2
	130.900
	139.700

	23
	Tường rào xây gạch dày 220mm
	đ/m2
	176.000
	188.100

	24
	Tường rào xây cay xỉ nghiêng bổ trụ
	đ/m2
	51.700
	55.000

	25
	Tường rào xây cay xỉ  dày 250mm
	đ/m2
	77.000
	82.500

	26
	Tường rào xây cay đất
	đ/m2
	30.800
	33.000

	27
	Bán mái có kết cấu:  cột , kèo, xà gồ (đòn tay) làm bằng gỗ hồng sắc hoặc bạch đàn, lợp Fibrô xi măng không có tường bao che
	đ/m2XD
	59.400
	61.600

	28
	Bán mái có kết cấu:  cột , kèo, xà gồ (đòn tay) làm bằng sắt các loại (sắt góc, sắt hộp 40–60, thép bản các loại) lợp tôn Austnam màu, không có tường bao che
	đ/m2XD
	257.400
	269.500

	29
	Khung lưới sắt B 40 làm rào chắn
	đ/m2
	66.000
	69.300

	30
	Nền lát gạch liên doanh KT 30x30; 40x40
	đ/m2
	99.000
	103.400

	31
	Sân bê tông gạch vỡ láng vữa xi măng cát mác 150 dày 2-:- 3 cm
	đ/m2
	36.300
	38.500

	32
	Sân lát gạch chỉ
	đ/m2
	41.800
	44.000

	33
	Sân lát gạch  lá nem
	đ/m2
	42.900
	45.100

	34
	Sân vôi (dày 5 -:- 10 cm)
	đ/m2
	22.000
	23.100

	35
	Bể nước không có tấm đan bê tông
	 
	 
	 

	 
	+Thành 110 trát vữa xi măng 1 mặt
	đ/m3
	262.900
	281.600

	 
	+Thành 110 trát vữa xi măng 2 mặt
	đ/m3
	316.800
	338.800

	36
	Bể nước có tấm đan bê tông
	 
	 
	 

	 
	+Thành 110 trát vữa xi măng 1 mặt
	đ/m3
	451.000
	482.900

	 
	+Thành 110 trát vữa xi măng 2 mặt
	đ/m3
	597.300
	639.100

	37
	Giếng khoan thủ công có ống vách lọc, hút nước sâu ≤50 m
	đ/mdài
	49.500
	51.700

	38
	Giếng ĐK ≤ 0,8 m, sâu ≤6 m
	 
	 
	 

	 
	+ Giếng đất đào cổ xây gạch
	đ/cái
	1.090.100
	1.144.000

	 
	+ Giếng cuốn gạch từ đáy lên
	đ/cái
	1.554.300
	1.663.200

	39
	Giếng ĐK từ 0,9 -:- 1,0 m, sâu 7-:-10 m
	 
	 
	 

	 
	+ Giếng đất đào cổ xây gạch
	đ/cái
	1.716.000
	1.801.800

	 
	+ Giếng cuốn gạch từ đáy lên
	đ/cái
	2.509.100
	2.685.100

	40
	Giếng ĐK từ 1-:-1,5  m, sâu >10 m
	 
	 
	 

	 
	+ Giếng đất đào cổ xây gạch
	đ/cái
	1.919.500
	2.015.500

	 
	+ Giếng cuốn gạch từ đáy lên
	đ/cái
	3.699.300
	3.957.800

	41
	Mộ đã cải táng, diện tích chiếm đất (DTCĐ)
	 
	 
	 

	 
	+ Mộ đất
	đ/mộ
	462.000
	485.100

	 
	+Mộ xây gạch, trát xung quanh vữa mác 25 đến 50, quét vôi ve, xi măng hay sơn.
	 
	 
	 

	 
	-Dưới 400 viên, DTCĐ ≤1,5 m2
	đ/mộ
	832.700
	891.000

	 
	-Trên 400 viên, DTCĐ  từ 1,5 m2 -:- 2 m2
	đ/mộ
	1.073.600
	1.148.400

	 
	-Trên 500 viên, DTCĐ  từ 2 m2 -:- 2,5 m2
	đ/mộ
	1.170.400
	1.251.800

	 
	-Trên 800 viên, DTCĐ  >2,5 m2
	đ/ Mộ
	1.531.200
	1.720.400

	 
	+Mộ xây gạch ốp xung quanh bằng gạch men sứ  các màu, vữa mác 50
	 
	 
	 

	 
	-Dưới 400 viên, DTCĐ ≤ 1,5 m2
	đ/mộ
	1.309.000
	1.400.300

	 
	-Trên 400 viên, DTCĐ  từ 1,5 m2 -:- 2 m2
	đ/mộ
	1.568.600
	1.677.500

	 
	-Trên 500 viên, DTCĐ  từ 2 m2 -:- 2,5 m2
	đ/mộ
	1.851.300
	1.981.100

	 
	-Trên 800 viên, DTCĐ  >2,5 m2
	đ/mộ
	2.227.500
	2.383.700

	42
	Mộ chưa cải táng
	 
	 
	 

	 
	+Mộ đến thời gian cải táng nhưng chưa cải táng  trên 36 tháng tính từ ngày chôn)
	đ/mộ
	1.267.200
	1.267.200

	 
	+Mộ chưa đến thời gian cải táng
	 
	 
	 

	 
	-Đã chôn cất Dưới 1 năm
	đ/mộ
	4.224.000
	4.224.000

	 
	-Đã chôn cất  từ 1 năm -:- 2 năm
	đ/mộ
	3.379.200
	3.379.200

	 
	-Đã chôn cất  từ 2 năm -:-  Dưới 3 năm
	đ/mộ
	2.534.400
	2.534.400

	43
	Mộ trẻ nhỏ (mới sinh đến 48 tháng )
	đ/mộ
	492.800
	492.800

	44
	Ao thả cá (không tính xây bờ, cống)
	 
	 
	 

	 
	+Trường hợp đất đào 100 %
	đ/m3
	13.200
	13.200

	 
	+Trường hợp đất đào 50 %, đắp 50%
	đ/m3
	9.400
	9.400

	 
	+Đắp bờ 100 %
	đ/m3
	13.200
	13.200

	45
	Cổng sắt: khung làm bằng (ống kẽm, sắt góc, sắt hộp,..) phần dưới bịt tôn, phần trên chấn song bằng sắt hình, sắt tròn, hoa sắt, sơn màu.
	đ/m2
	323.400
	345.400

	46
	Hàng rào làm bằng sắt hình các loại, sắt tròn (từ Æ10 -:-Æ14) có điểm hoa sắt, sơn màu.
	đ/m2
	141.900
	148.500

	47
	Chuồng nuôi gà, vịt xây gạch, mái Fibrô ximăng, cao ≥1,5m (tính DTXD).
	đ/m2
	172.700
	181.500

	48
	Khối xây gạch dày từ 330mm trở lên
	đ/m3
	402.600
	429.000

	49
	Khối xây đá
	đ/m3
	344.300
	367.400

	50
	Dây thép gai
	đ/mdài
	2.400
	2.800

	51
	Bờ rào cắm bằng cây dóc, nứa khoảng cách 20cm/cây.
	đ/mdài
	6.100
	6.100

	52
	Khối bê tông mác 200
	đ/m3
	646.800
	682.000

	53
	Khối Bê tông cốt thép mác 200
	đ/m3
	1.235.300
	1.320.000

	54
	Nhà tạm Loại A
	đ/m2
	451.000
	473.000

	 55
	Loại B
	đ/m2
	379.500
	398.200

	 56
	Loại C
	đ/m2
	324.500
	341.000


 2. Đơn giá bồi thường nhà ở, vật kiến trúc, tính theo số nhân khẩu của hộ gia đình để thực hiện Dự án di dân tái định cư Trường bắn Quốc gia khu vực 1 (TB1)
	Huyện Sơn Động
	 
	 
	 
	 
	 

	TT
	DANH MỤC
	NHÀ CHÍNH+ĐIỆN
	CT. PHỤ
	SÂN+GIẾNG
	TỔNG
	LÀM TRÒN

	1
	Hộ độc thân
	28.363.535
	28.466.647
	2.411.838
	59.242.019
	59.242.000

	2
	Hộ 2 khẩu
	34.295.861
	28.386.254
	2.635.612
	65.317.727
	65.318.000

	3
	Hộ 3 khẩu
	38.657.859
	32.825.732
	2.635.612
	74.119.203
	74.119.000

	4
	Hộ 4 khẩu
	43.858.368
	33.867.174
	2.880.566
	80.606.108
	80.606.000

	5
	Hộ 5 khẩu
	46.248.101
	33.977.193
	2.880.566
	83.105.860
	83.106.000

	6
	Hộ 6 khẩu
	55.360.652
	36.579.046
	3.153.241
	95.092.938
	95.093.000

	7
	Hộ 7 khẩu
	62.245.567
	36.567.723
	3.153.241
	101.966.531
	101.967.000

	8
	1 khẩu tăng thêm
	4.446.112
	3.656.772
	315.325
	8.418.208
	8.418.000

	Huyện Lục Ngạn
	 
	 
	 
	 
	 

	TT
	DANH MỤC
	NHÀ CHÍNH+ĐIỆN
	CT. PHỤ
	SÂN+GIẾNG
	TỔNG
	LÀM TRÒN

	1
	Hộ độc thân
	28.228.661
	28.334.752
	2.362.024
	58.925.436
	58.925.000

	2
	Hộ 2 khẩu
	34.092.302
	28.334.752
	2.599.534
	65.026.588
	65.027.000

	3
	Hộ 3 khẩu
	38.480.646
	32.825.732
	2.599.534
	73.905.911
	73.906.000

	4
	Hộ 4 khẩu
	43.656.876
	33.775.135
	2.841.610
	80.273.621
	80.274.000

	5
	Hộ 5 khẩu
	46.015.423
	33.779.204
	2.841.610
	82.636.237
	82.636.000

	6
	Hộ 6 khẩu
	55.105.806
	36.465.220
	3.111.562
	94.682.588
	94.683.000

	7
	Hộ 7 khẩu
	61.947.253
	36.465.220
	3.111.562
	101.524.035
	101.524.000

	8
	1 khẩu tăng thêm
	4.424.804
	3.646.522
	311.157
	8.382.483
	8.382.000

	Huyện Lục Nam
	 
	 
	 
	 
	 

	TT
	DANH MỤC
	NHÀ CHÍNH+ĐIỆN
	CT. PHỤ
	SÂN+GIẾNG
	TỔNG
	LÀM TRÒN

	1
	Hộ độc thân
	28.139.388
	28.294.763
	2.361.452
	58.795.603
	58.796.000

	2
	Hộ 2 khẩu
	33.975.856
	28.292.353
	2.601.867
	64.870.076
	64.870.000

	3
	Hộ 3 khẩu
	38.360.398
	32.626.039
	2.601.867
	73.588.304
	73.588.000

	4
	Hộ 4 khẩu
	43.483.202
	33.623.425
	2.846.821
	79.953.448
	79.953.000

	5
	Hộ 5 khẩu
	45.884.262
	33.733.391
	2.846.821
	82.464.474
	82.464.000

	6
	Hộ 6 khẩu
	54.910.168
	36.293.643
	3.119.496
	94.323.307
	94.323.000

	7
	Hộ 7 khẩu
	61.712.113
	36.293.643
	3.119.496
	101.125.251
	101.125.000

	8
	1 khẩu tăng thêm
	4.408.008
	3.629.364
	311.949
	8.349.321
	8.349.000


 
